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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 105/2009/QÐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất 5 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi chung là sở, ngành) và Ủy ban nhân dân các quận, huyện (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong việc quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ về các lĩnh vực: quy hoạch, bổ sung quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong cụm công nghiệp.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức khác thực hiện các công việc liên quan đến quản lý và hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các hoạt động khác có liên quan đến công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp chưa quy định trong quy chế này, được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ và xác định trách nhiệm giữa Sở Công Thương với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Việc phối hợp quản lý nhà nước dựa trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các quy định hiện hành nhằm đảm bảo sự thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này các cụm từ “Cụm công nghiệp”, “Đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp”, “Hạ tầng cụm công nghiệp”, “Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp”, “Trung tâm phát triển cụm công nghiệp”, “diện tích đất công nghiệp” được hiểu theo quy định của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg).
Chương II
QUY TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP
Điều 4. Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn

1. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch và dự kiến kinh phí lập Đề án quy hoạch phát triển cụm công nghiệp gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét cân đối ngân sách theo quy định và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

2. Sở Công Thương tổ chức lập đề cương và dự toán kinh phí tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định hiện hành.

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Đề án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương.

4. Sở Công Thương là đơn vị chủ trì lập Đề án quy hoạch phát triển cụm công nghiệp có trách nhiệm phối hợp cùng Sở Nội vụ thống nhất danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Việc thẩm định và phê duyệt đề án quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương (viết tắt là Thông tư số 39/2009/TT-BCT).

Điều 5. Thành lập cụm công nghiệp

1. Điều kiện, thủ tục và hồ sơ thành lập cụm công nghiệp được quy định tại Điều 5 của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg.

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan (nếu cần thiết) tiến hành thẩm định Hồ sơ thành lập cụm công nghiệp trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ kèm theo văn bản thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cho phép thành lập hoặc không thành lập cụm công nghiệp.

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kinh doanh hạ tầng

1. Doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp chủ động liên hệ Sở Công Thương hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện để được giới thiệu quy mô, tính chất các cụm công nghiệp theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp để lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu đầu tư và có văn bản đề nghị được giao làm chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi có cụm công nghiệp) tiến hành lựa chọn đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp trước khi quyết định thành lập cụm công nghiệp.

3. Các cụm công nghiệp đã được quy hoạch nhưng trong thời gian kêu gọi đầu tư ít nhất là 01 năm mà Ủy ban nhân dân thành phố chưa chấp thuận chủ trương đầu tư cho đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp hoặc đối với những cụm công nghiệp đặc thù, khó khăn trong thu hút đơn vị kinh doanh hạ tầng thì Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, (nếu thấy cần thiết) tiến hành làm thủ tục thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp.

Thủ tục thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp theo Điều 12 của Thông tư số 39/2009/TT-BCT.

Điều 7. Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp

1. Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quy chế quản lý cụm công nghiệp bàn hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg và Điều 10 của Thông tư số 39/2009/TT-BCT.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm cung cấp yêu cầu về nội dung, chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch để làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp.

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp (tỷ lệ 1/2000 và 1/500) trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 8. Lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

1. Sau khi có quyết định thành lập cụm công nghiệp thì đơn vị kinh doanh hạ tầng hoặc Trung tâm phát triển cụm công nghiệp (nếu có thành lập) tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định để triển khai thực hiện.

2. Nội dung và trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg và Điều 11 của Thông tư số 39/2009/TT-BCT.

3. Đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp có trách nhiệm lập và trình duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Điều 9. Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

1. Nội dung hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định một số điều của Luật Đầu tư; Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh theo quy định.

Điều 10. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.
Điều 11. Lập thủ tục xin giao đất hoặc thuê đất theo quy định của Luật Đất đai

1. Đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp nộp hồ sơ xin giao đất hoặc thuê đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Trình tự, thủ tục giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các quy định liên quan.

3. Đối với các cụm công nghiệp gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp giao đất đối với từng khu vực hay từng lô theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

Điều 12. Tiếp nhận dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh vào cụm công nghiệp

1. Những dự án thuộc diện phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì thiết kế cơ sở của dự án phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.
2. Những dự án thuộc diện phải đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ thì doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trực tiếp tiến hành đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định
3. Trước khi khởi công xây dựng công trình trong cụm công nghiệp, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng trừ trường hợp cụm công nghiệp đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp.

Chương III
QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH
Điều 13. Sở Công Thương
Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; gồm các công việc chính sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan xây dựng và bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương.

2. Chủ trì thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

3. Đề xuất và thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương.

4. Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện (có quy hoạch cụm công nghiệp) trong việc lựa chọn đơn vị đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng.

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, hoạt động và phát triển cụm công nghiệp.

6. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo thẩm quyền; phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp.

7. Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp theo thẩm quyền; tổng hợp, đánh giá, báo cáo về tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công Thương.

8. Phối hợp cùng Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân cấp thành phố xem xét, quyết định.

9. Đề xuất Bộ Công Thương hoặc Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xây dựng và phát triển cụm công nghiệp.

Điều 14. Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Chủ trì cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh, các loại giấy phép thuộc thẩm quyền theo đúng ngành nghề quy hoạch phát triển cụm công nghiệp. Nếu ngành nghề đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh không phù hợp với ngành nghề theo quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp thì phải có ý kiến về quản lý ngành của Sở Công Thương.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng các chương trình phối hợp, liên kết với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp theo vùng, lãnh thổ.

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổng hợp, lập kế hoạch và dự trù phân bổ trong kỳ kế hoạch vốn xây dựng cơ bản để hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào cụm công nghiệp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

4. Hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý và đề xuất ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc diện được ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành lựa chọn đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

6. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Điều 15. Sở Xây dựng
1. Phối hợp cùng Sở Công Thương, các địa phương và các ngành hữu quan  xây dựng quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn trình Ủy ban  nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt để kêu gọi, thu hút đầu tư.

2. Chịu trách nhiệm cung cấp yêu cầu về nội dung, chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch  để làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp.

3. Hướng dẫn lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết các cụm công nghiệp; chủ trì lấy ý kiến các cơ quan liên quan, thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định.

4. Cấp phép xây dựng cho các công trình đầu tư xây dựng theo thẩm quyền trừ trường hợp cụm công nghiệp đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

5. Thanh tra, kiểm tra về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các cụm công nghiệp.

6. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng trong cụm công nghiệp theo quy định.

Điều 16. Đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp
1. Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và dự án được duyệt.
2. Giao mốc định vị công trình, các điểm đấu nối công trình kỹ thuật hạ tầng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.
3. Kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp xây dựng công trình theo chứng chỉ quy hoạch, Giấy phép xây dựng và dự án được duyệt.
Điều 17. Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định giá đất, giao đất và quyết định giá cho thuê đất đối với các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh hạ tầng trong cụm công nghiệp theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về môi trường; chủ trì thẩm định, kiểm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; hướng dẫn việc quản lý, bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp theo thẩm quyền.

3. Tham gia xây dựng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn.

4. Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc thu phí bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp.

5. Chủ trì, phối hợp với cảnh sát môi trường, Sở Công Thương thanh tra, kiểm tra về môi trường trong cụm công nghiệp.

6. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong cụm công nghiệp.

Điều 18. Sở Tài chính
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thẩm định cơ chế, chính sách cho thuê đất, giao đất có thu tiền, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đối với cụm công nghiệp do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp quản lý và kinh doanh hạ tầng.

2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc phân bổ vốn xây dựng cơ bản để trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định và trợ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào cụm công nghiệp.

3. Phối hợp cùng Sở Nội vụ, Sở Công Thương thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân cấp thành phố xem xét, quyết định.

Điều 19. Sở Giao thông vận tải
1. Có ý kiến hoặc thỏa thuận vị trí đấu nối hạ tầng giao thông của cụm công nghiệp.

2. Cấp phép thi công đấu nối hạ tầng giao thông của cụm công nghiệp với đường do thành phố quản lý.

Điều 20. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch
Thực hiện công tác hỗ trợ các đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp trong việc xúc tiến đầu tư và giới thiệu dự án thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Các cơ quan quản lý cụm công nghiệp cấp huyện, đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp cung cấp các tài liệu, dự án cần thu hút đầu tư cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch để phối hợp vận động thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp.
Điều 21. Các sở, ngành khác
1. Các sở, ngành khác thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách đối với đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

2. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp; hướng dẫn các vấn đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực quản lý của đơn vị mình đối với hoạt động của cụm công nghiệp.

Điều 22. Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ủy ban nhân dân cấp huyện ngoài việc thực hiện quản lý nhà nước theo chức năng, thẩm quyền còn tham gia quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp; gồm các công việc như sau:

1. Chỉ đạo phòng Kinh tế (phòng Kinh tế hạ tầng) trong việc thực hiện chức năng đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về cụm công nghiệp;

2. Chỉ đạo lập hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp; chỉ đạo Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp (nếu có thành lập) tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn sau khi được phê duyệt;

3. Hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư… để nhanh chóng triển khai cụm công nghiệp trên địa bàn.

4. Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch chung xây dựng cụm công nghiệp và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp liên quan đến địa giới hành chính do mình quản lý.

5. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn và tham gia có ý kiến về lựa chọn đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

6. Vận động thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp theo quy định

8. Báo cáo tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn định kỳ hàng quý và đột xuất cho Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 23. Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Phối hợp thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện theo các quy định khác có liên quan.

2. Phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện việc quản lý hành chính, an ninh, trật tự công cộng, bảo vệ môi trường trong và xung quanh các cụm công nghiệp theo thẩm quyền;

3. Đại diện nhân dân địa phương để phản ánh, kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp trên, Sở Công Thương những vấn đề về quản lý cụm công nghiệp theo thẩm quyền của mình.

4. Tích cực vận động nhân dân trên địa bàn có quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp chấp hành các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp.

Điều 24. Quy trình phối hợp
1. Đối với nội dung quy hoạch và bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương.

2. Đối với nội dung thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện lập hồ sơ, gửi Sở Công Thương để tổ chức thẩm định. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan họp thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định;

3. Đối với các nội dung khác có liên quan, Sở chủ trì có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ, tùy theo mô hình, tính chất từng dự án có thể tổ chức họp hoặc lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan bằng văn bản; trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

4. Các cơ quan quản lý chuyên ngành khi được lấy ý kiến phải có trách nhiệm xem xét trả lời trong thời hạn 15 ngày làm việc và chịu trách nhiệm về ý kiến đó. Nếu quá thời gian hỏi ý kiến mà không có văn bản trả lời thì xem như đồng ý với nội dung được hỏi.

5. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp huyện tiếp nhận, xử lý các hồ sơ theo thẩm quyền.

Chương IV
XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 25. Xử lý vi phạm
Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong Quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Khiếu nại, tố cáo
Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại đối với các quyết định và hành vi trái với các quy định trong Quy chế này. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết các khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 27. Tổ chức thực hiện
1. Các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này theo chức năng và nhiệm vụ được phân công và theo quy định của pháp luật có liên quan. Định kỳ hàng quý, Sở Công Thương tổng hợp việc triển khai thực hiện Quy chế này, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công Thương.

2. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 13 của Quy chế này và có trách nhiệm hướng dẫn, xử lý cụ thể các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp thì kịp thời phản ánh với Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

